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100 vocabulários principais em vietnamita

Vocabulário em vietnamita 1 - 20
eu tôi

tu bạn

ele anh ấy

ela cô ấy

isto (ele, ela) nó

nós chúng tôi / chúng ta

vós các bạn

eles họ

O quê cái gì

Quem ai

Onde ở đâu

Porquê tại sao

Como làm sao

Qual cái nào

Quando lúc nào

então sau đó

se nếu

mesmo thật sự

mas nhưng

porque bởi vì
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Vocabulário em vietnamita 21 - 60
não không

isto (isso) này

Eu preciso disto Tôi cần cái này

Quanto é ...? Cái này giá bao nhiêu?

aquilo đó

tudo tất cả

ou hoặc

e và

saber biết

Eu sei Tôi biết

Eu não sei Tôi không biết

pensar nghĩ

vir đến

colocar đặt

tirar lấy

encontrar (objeto) tìm

ouvir nghe

trabalhar làm việc

falar nói chuyện

dar (objeto) cho

gostar thích

ajudar giúp đỡ

amar yêu

telefonar gọi

esperar chờ đợi

Eu gosto de ti Tôi thích bạn

Eu não gosto disto Tôi không thích cái này

Gostas de mim? Bạn có yêu tôi không?
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Eu amo-te Tôi yêu bạn

0 không

1 một

2 hai

3 ba

4 bốn

5 năm

6 sáu

7 bảy

8 tám

9 chín

10 mười

www.pinhok.com/pt/aprenda-vietnamita/

Vocabulário em vietnamita 61 - 100
11 mười một

12 mười hai

13 mười ba

14 mười bốn

15 mười năm

16 mười sáu
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17 mười bảy

18 mười tám

19 mười chín

20 hai mươi

novo mới

velho (objeto) cũ

poucos ít

muitos nhiều

Quanto é? bao nhiêu?

Quantos? bao nhiêu?

errado sai

correto chính xác

mau xấu

bom tốt

feliz hạnh phúc

curto ngắn

comprido dài

pequeno nhỏ

grande lớn

ali đó

aqui đây

direita phải

esquerda trái

belo xinh đẹp

jovem trẻ

velho (pessoa) già

Olá (geralmente) xin chào

Até logo hẹn gặp lại

Ok được
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Tem cuidado bảo trọng nhé

Não te preocupes đừng lo

Claro tất nhiên

Bom dia chúc ngày tốt lành

Olá (amigo) chào


